
Về kết quả hội thi Nét vẽ xanh năm học 2019-2020

STT Họ và tên Lớp Trường Quận Giải Tên tác phẩm
1 Nguyễn Trương Tường An Lá 3 MN Cát Lái 2 Nhất Bé chăn trâu dưới ánh trăng
2 Hồ Vương Thiên Kim Chồi 2 MN Rạng Đông 11 6 Nhất Lừa kéo xe
3 Phan Ngọc Tường Vi Lá 1 MN Rạng Đông 4 6 Nhất Mèo bắt chuột
4 Phan Bảo Long Lá 1 MN Mai Ka 7 Nhất Bé phát minh xe khủng long hái táo trên cao

5 Ngô Hương Nhi Lá 1 MN 2 Tân Bình Nhất Cánh đồng hoa
6 Nguyễn Huỳnh Nhật Huy MG MN 13 3 Nhì Xe tăng với chú bộ đội
7 Nguyễn Tín Huy Lá 1 MN Rạng Đông 6 Nhì Chuột mừng xuân
8 Nguyễn Song Thiên Kim Lá 4 MN Rạng Đông 11A 6 Nhì Đua trâu
9 Nguyễn Trần Thủy Tiên Lá 1 MN Phường 15A 10 Nhì Vườn cổ tích của bé

10 Dương Ngọc Vân Khánh Chồi 1 MN Cát Đằng Bình Tân Nhì Con mèo nhà em
11 Đinh Nguyễn Anh Minh Lá 1 MN 1 Bình Thạnh Nhì Phi hành gia
12 Đoàn Hoàng Cát Linh Lá 1 MN Cần Thạnh 2 Cần Giờ Nhì Ruộng muối quê em
13 Nguyễn Trần Bảo Anh Lá 3 MN Thị Trấn Củ Chi 2 Củ Chi Nhì Bé làm chú lính cứu hỏa
14 Lý Trần Phương Nghi Lá 2 MN 12 Tân Bình Nhì Bé Tây Nguyên mừng lễ hội
15 Đoàn Quỳnh Chi Lá 1 MN Nhiêu Lộc Tân Phú Nhì Nhảy dây
16 Đặng Lê Minh Uyên Lá 3 MN Sơn Ca 2 Ba Bé vớt rác
17 Trần Huy Quang MG MN Tuổi Thơ 7 3 Ba Em thích làm chú bộ đội
18 Phùng Mỹ Chi Lá 1 MN Mai Ka 7 Ba Xe rắn chở bé qua sông đến trường
19 Đinh Đức Thịnh Lá 7 MN Việt Úc 10 Ba Bé xem buổi diễu hành xe tăng
20 Giang Mỹ Lâm Lá 9 MN Việt Úc 10 Ba Xe cào đất
21 Nguyễn Mỹ Trân Lá 1 MN 2 11 Ba Bé thả diều
22 Ngô Minh Châu Lá 3 MN 2 11 Ba Bé vắt sữa bò

Kính gửi: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện;
                              - Hiệu trưởng trường THPT công lập và trường nhiều cấp học

           Thực hiện kế hoạch số 403/KHPH-VHTT-GDĐT ngày 17 tháng 01 năm 2020 về kế hoạch tổ chức hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXIII, năm học 2019-2020; Căn 
cứ Thông báo số1796/TBGDĐT-TrH ngày 16 tháng 6 năm 2020 về tổ chức vòng thi chung 2 khảo cấp thành phố của Sở Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ kết quả chấm 
vòng chung khảo 2 của Ban giám khảo hội thi Nét vẽ xanh ngày 02/7/2020. Ban chỉ đạo Hội thi thông báo kết quả danh sách học sinh dạt giải như sau:                                                             

TRANH GIẤY - BẢNG A

              ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2128/GDĐT-TrH TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2020



STT Họ và tên Lớp Trường Quận Giải Tên tác phẩm
23 Huỳnh Thiên An Lá 2 MN Hoa Hồng 2 Bình Chánh Ba Nghề làm nước mắm
24 Trương Bảo Trân Lá 1 MN Hoa Đào Bình Tân Ba
25 Khưu Nguyễn Bảo Khang Lá 2 MN Sơn Ca 9 Phú Nhuận Ba Xe cứu hỏa
26 Nguyễn Đức Thịnh Lá 1 MN 13 Tân Bình Ba Em là chú lái tàu
27 Phạm Đăng Khoa Lá 2 MN 2 Tân Bình Ba Cháy đêm
28 Phạm Minh Thư Lá 3 MN Hướng Dương Tân Phú Ba Bé tập lái ô tô
29 Trương Khải Hoàn Lá 2 MN Cô Giang 1 Khuyến khích Ước mơ bay vào vũ trụ của bé
30 Quách Thiên Ân Lá 2 MN An Phú 2 Khuyến khích Em chơi đua thuyền
31 Hồ Nguyễn Nhã Chi MG MN Tuổi Thơ 7 3 Khuyến khích Tiệc sinh nhật của em
32 Nguyễn Văn Nhi Lá B MN 14A 5 Khuyến khích Mùa thu hoạch
33 Nguyễn Minh Trí Chồi 3 MN Bông Hồng 8 Khuyến khích Em bảo vệ môi trường
34 Phạm Đăng Khôi Lá 1 MN Long Thạnh Mỹ 9 Khuyến khích Chung tay chữa cháy
35 Nguyễn Dương Giác Ngộ Chồi 2 MN Tuổi Hoa 9 Khuyến khích
36 Hoàng Ngọc Khánh Thy MG MN 19/5 10 Khuyến khích Gia đình bé cùng chống dịch
37 Võ Minh Châu Chồi 6 MN Việt Úc 10 Khuyến khích Chúng mình cùng chống Corona
38 Vũ Ngọc Bích Thủy Lá 2 MN Baby Bình Chánh Khuyến khích Người quét rác
39 Trịnh Minh Châu Lá 1 MN Bé Yêu Bình Chánh Khuyến khích Các chú hải quân trên biển
40 Vương Khánh Thảo Nguyên Lá 1 MN 6 Bình Thạnh Khuyến khích Bác nông dân làm vườn
41 Vũ Xuân Yến Lá MN Hoàng Oanh Hóc Môn Khuyến khích Rau sạch
42 Nguyễn Thế Quốc Huy Lá 1 MN Đồng Xanh Nhà Bè Khuyến khích Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19
43 Phan Thế Khang Chồi 2 MN Hoa Lan Nhà Bè Khuyến khích Cầu Mỹ Thuận của bé
44 Phạm Minh Triết Lá 2 MN Sơn Ca 15 Phú Nhuận Khuyến khích Bé đi bơi
45 Nguyễn Đỗ Phương Như Lá 1 MN Sơn Ca 5 Phú Nhuận Khuyến khích Bé yêu chú bộ đội

STT Họ và tên Lớp Trường Quận Giải Tên tác phẩm
1 Hồ Văn Lộc 3/1 TH Hùng Vương 6 Nhất Bạn bè yêu thương cùng nhau vui chơi
2 Nguyễn Lan Anh 4/2 TH Đặng Thùy Trâm 7 Nhất Chợ nổi trên sông Sài Gòn
3 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 5/3 TH Thiên Hộ Dương 10 Nhất Giải cứu dưa hấu
4 Huỳnh Minh Khang 5/3 TH Thiên Hộ Dương 10 Nhất Cha và con
5 Võ Chí Khôi 3/6 TH Lạc Hồng Bình Tân Nhất Theo bố vào công trường
6 Chu Thi Phương Anh 5/7 TH Trang Tấn Khương Nhà Bè Nhất Ngôi nhà bằng lá
7 Phùng Minh Phương 5/2 TH Cách Mạng Tháng Tám Tân Bình Nhất Chung tay giúp công nhân quét rác
8 Nguyễn Tiến Khoa 4A TH Trần Quốc Thảo 3 Nhì Hàng cứu trợ mùa Covid-19
9 Nguyễn Y Diệp Tú 3/1 TH Đặng Trần Côn 4 Nhì Nhà em thu hoạch dưa hấu

10 Trần Nguyễn Tường Chi 5/4 TH Minh Đạo 5 Nhì Quê hương em yêu
11 Ngô Thụy Bích Thảo 4/6 TH Lam Sơn 6 Nhì Chung tay bảo vệ khỏi Covid-19

TRANH GIẤY - BẢNG B



STT Họ và tên Lớp Trường Quận Giải Tên tác phẩm
12 Huỳnh Gia Nghi 2/6 TH Phạm Văn Chí 6 Nhì Hãy chia sẻ niềm vui
13 Đặng Lưu Nhật Khánh 1/6 TH Phú Thuận 7 Nhì Đi chơi ngày mưa
14 Lương Nguyễn Minh Ngọc 3/6 TH Võ Thị Sáu 7 Nhì Thương con
15 Phan Hà Khanh 3/1 TH Võ Thị Sáu 7 Nhì Trò vui của ba
16 Trần Minh Hoàng 2/1 TH Võ Thị Sáu 7 Nhì Chú lao công yêu môi trường
17 Nguyễn Ngọc Mỹ Như 3/3 TH Thiên Hộ Dương 10 Nhì Em và mèo cưng
18 Huỳnh Nguyễn Đan Thùy 4/1 TH Lê Quý Đôn Bình Tân Nhì Giải cứu thanh long và tạo việc làm cho người nghèo

19 Đặng Ngọc Gia Hân 5/2 TH Tân Tạo A Bình Tân Nhì Đợi mẹ về
20 Phạm Lê Kiều Trang 5/1 TH Cần Thạnh Cần Giờ Nhì Gia đình em
21 Lê Phước Hải 3/1 TH Nguyễn Thị Nuôi Hóc Môn Nhì Cây ATM gạo
22 Nguyễn Bùi Nhân Hậu 4/3 TH Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận Nhì Phát gạo yêu thương
23 Trần Khánh An 3/2 TH Lý Cảnh Hớn 5 Ba Hòa bình trong mắt em
24 Nguyễn Đỉnh Lâm 1/6 TH Minh Đạo 5 Ba Mưa yêu thương
25 Nguyễn Thị Kim Anh 2/5 TH Lam Sơn 6 Ba Chúc mừng sinh nhật ông
26 Lê Đình Khánh Hà 5/3 TH Trương Công Định 6 Ba Hủ gạo tình thương
27 Đoàn Đức Phương 3/9 Sao Việt 7 Ba Yêu thương
28 Vũ Lê Gia Nhi 2/13 TH Âu Dương Lân 8 Ba Ba thương con cách ly do nhiễm Covid-19

29 Nguyễn Hà Thu 3/4 TH Trương Văn Thành 9 Ba Gia đình cùng nhau gặt lúa
30 Nguyễn Trọng Tín 3/4 TH Nguyễn Khuyến 12 Ba Phòng chống Corona
31 Lê Thanh Trúc 4/3 TH Tân Quý Tây 3 Bình Chánh Ba Cả nhà em cùng đi siêu thị
32 Đoàn Lê Hoàng Vy 2/4 TH Vĩnh Lộc 1 Bình Chánh Ba Mùa thu hoạch chuối
33 Nguyễn Quốc Huy 4/7 TH Vĩnh Lộc 2 Bình Chánh Ba Đốn củi
34 Nguyễn Trương Ý Nhi 2/2 TH Võ Văn Vân Bình Chánh Ba Bà ngoại kể chuyện cho cháu nghe
35 Đào Khánh An 4/1 TH An Lạc 1 Bình Tân Ba Xin hãy yêu thương em, đừng bỏ em ngoài bãi rác

36 Nguyễn Thanh Liêm 5/4 TH Tân Tạo Bình Tân Ba Mua vé số giúp hai bà cháu nghèo
37 Đặng Yến Vy 5/1 TH Phù Đổng Bình Thạnh Ba Quê ngoại của em
38 Hồ Khánh Băng 4/1 TH Cần Thạnh Cần Giờ Ba Cháu và bà
39 Vũ Nguyễn Gia Uyên 2/1 TH Cần Thạnh 2 Cần Giờ Ba Các bác sĩ chung tay chống dịch
40 Huỳnh Thị Hoàng Lan 5/1 TH Đồng Hòa Cần Giờ Ba Vì người bạn ngoại thành
41 Trần Nguyễn Phương Nhi 3/5 TH Phú Hòa Đông Củ Chi Ba Nghề làm bánh tráng
42 Trần Minh Huy 5/1 TH Phú Hòa Đông Củ Chi Ba Em yêu võ thuật
43 Trần Khả Doanh 4/3 TH Phú Hòa Đông 2 Củ Chi Ba Chia sẻ yêu thương
44 Phạm Đỗ Minh Phúc 2/5 TH Nguyễn Thị Nuôi Hóc Môn Ba Tiếp sức bạn đến trường
45 Nguyễn Hồ Hà My 5/2 TH Cách Mạng Tháng Tám Tân Bình Ba Sân trường của em
46 Trương Bảo Ngọc 4/2 TH Bình Chiểu Thủ Đức Ba Cơn mưa bất chợt
47 Lâm Ngọc Minh Anh 2/2 TH Hoàng Diệu Thủ Đức Ba Cho con
48 Nguyễn Bảo Lâm 5/1 TH An Khánh 2 Khuyến khích Phòng chống dịch Covid-19
49 Trần Ngọc Duyên Linh 3/1 TH Huỳnh Văn Ngỡi 2 Khuyến khích Tình cảm mẹ con người dân tộc



STT Họ và tên Lớp Trường Quận Giải Tên tác phẩm
50 Đào Lê Uyên Phương 5E TH Nguyễn Thái Sơn 3 Khuyến khích Thời Covid-19
51 Hoàng Hữu Tường Khuê 3/8 TH Phan Đình Phùng 3 Khuyến khích Chiếc xe yêu thương
52 Huỳnh Nguyễn Phương My 2 TH Anh - Việt - Mỹ 4 Khuyến khích Chị chăm sóc cho em
53 Trần Khánh An 5/2 TH Đoàn Thị Điểm 4 Khuyến khích Cùng chung tay phòng chống Covid-19

54 Nguyễn Minh Anh 2/1 TH Minh Đạo 5 Khuyến khích Mẹ đón con đi học về
55 Văn Lưu Hạnh Duyên 5/5 TH Châu Văn Liêm 6 Khuyến khích Cùng nhau đẩy lùi Corona
56 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc 5/3 TH Nguyễn Thị Định 7 Khuyến khích Hãy cứu lấy Koala
57 Đỗ Anh Kiên 1/4 TH Võ Thị Sáu 7 Khuyến khích Em giúp đỡ người nghèo
58 Phạm Hoàng Phước An 3/6 TH Võ Thị Sáu 7 Khuyến khích Giấc mơ yêu thương
59 Lê Ngọc Lam 4/3 TH Phùng Hưng 11 Khuyến khích Giúp đỡ người dân tộc
60 Mai Vạn Thanh Huyền 5/6 TH Trưng Trắc 11 Khuyến khích Nước mặn, đất nghèo, yêu thương như trái ngọt
61 Phùng Ngọc Quỳnh Anh 3/1 TH Nguyễn Văn Trân Bình Chánh Khuyến khích Cuộc sống yêu thương
62 Nguyễn Thanh Thanh 5/1 TH Vĩnh Lộc B Bình Chánh Khuyến khích Tình mẫu tử
63 Lê Thái Thảo Huyên 4/2 TH An Lạc 3 Bình Tân Khuyến khích Ăn cơm cùng ông bà
64 Trương Hoài Nam 1/4 Quốc tế Á Châu Bình Thạnh Khuyến khích Mẹ con
65 Lý Anh Khoa 3/1 TH Phù Đổng Bình Thạnh Khuyến khích Ước mơ tương lai
66 Ngô Phương Anh 5/3 TH Phù Đổng Bình Thạnh Khuyến khích Cảm ơn các anh chiến sĩ
67 Trần Hỷ Quân 4/2 TH Phạm Văn Cội Củ Chi Khuyến khích Bệnh viện dã chiến Củ Chi
68 Phạm Khánh Ngọc 1/9 TH Võ Thị Sáu Gò Vấp Khuyến khích Khử trùng bệnh viện
69 Đỗ Mai Hạnh 1/1 TH Nguyễn Thị Nuôi Hóc Môn Khuyến khích Mẹ bồng con
70 Nguyễn Tấn Kiệt 3B TH Thới Tam Hóc Môn Khuyến khích Thành phố em giao thông phát triển
71 Phạm Thanh Thảo 5/2 TH Cách Mạng Tháng Tám Tân Bình Khuyến khích Em yêu thành phố xanh, sạch, đẹp
72 Lý Nguyễn Lan Phương 2/2 TH Chi Lăng Tân Bình Khuyến khích Cậu bé che dù cho mèo
73 Bùi Ý Vy 4/2 TH Chi Lăng Tân Bình Khuyến khích Bác sĩ yêu thương
74 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 5/3 TH Đống Đa Tân Bình Khuyến khích Lễ hội đua thuyền
75 Nguyễn Thanh Phong 1/4 TH Trần Quốc Toản Tân Bình Khuyến khích Em yêu khủng long
76 Nguyễn Bảo Quyên 1/2 TH Trần Văn Ơn Tân Bình Khuyến khích Cháu yêu bà
77 Phạm Minh Đạt 5/8 TH Phan Chu Trinh Tân Phú Khuyến khích ATM gạo cho mùa dịch
78 Nguyễn Phương Anh 5/4 TH Hiệp Bình Chánh Thủ Đức Khuyến khích Tình yêu thương giữa các dân tộc Việt Nam

79 Tống Bảo Nghi 3/4 TH Hoàng Diệu Thủ Đức Khuyến khích Về quê nội
80 Nguyễn Khánh Ngọc 3/1 TH Nguyễn Văn Triết Thủ Đức Khuyến khích Máy ATM gạo nghĩa tình

STT Họ và tên Lớp Trường Quận Giải Tên tác phẩm
1 Thái Nguyên Khang 9/5 THCS Colette 3 Nhất Trước giờ vào lớp của Ông Năm cựu chiến binh
2 Vũ Ngọc Minh An 7/8 THCS Lê Quý Đôn 3 Nhất Cùng bạn đến trường
3 Nguyễn Phan Huỳnh Mai 9/2 THCS Lê Quý Đôn 3 Nhất Mang tình thương đến với các trẻ em cơ nhỡ

4 Trần Dương Hà Vy 6R1 TH, THCS Quốc tế Việt Úc 7 Nhất Tình cảm của những y, bác sĩ tuyến đầu

TRANH GIẤY - BẢNG C



STT Họ và tên Lớp Trường Quận Giải Tên tác phẩm
5 Quách Ngọc Tâm Đoan 7A9 THCS Bình Chánh Bình Chánh Nhất Niềm vui vụ mùa thanh long
6 Nguyễn Hồ Yến Nhi 9/6 THCS Hưng Long Bình Chánh Nhất Những "chiến sĩ áo trắng" chống Covid-19

7 Lê Thị Yến Nhi 8/7 THCS Hồ Văn Long Bình Tân Nhất Em yêu thành phố em
8 Lê Uyên Nhy 7/5 THCS Colette 3 Nhì Các bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân 91
9 Phan Anh Nguyên 6/1 THCS Lê Lợi 3 Nhì Yêu thương

10 Trần Nguyễn Uyên Nghi 6A9 Trung học Thực hành Sài Gòn 5 Nhì Thăm bạn vùng cao
11 Trương Huỳnh Thanh Trúc 9/7 THCS Tùng Thiện Vương 8 Nhì Những hạt gạo nghĩa tình
12 Mai Ngọc Bảo Trân 6/2 THCS Đặng Tấn Tài 9 Nhì Cảm ơn những người ở tuyến đầu chống dịch

13 Đỗ Khánh Vy 6/3 THCS Tăng Nhơn Phú B 9 Nhì Tình yêu thương mùa dịch
14 Nguyễn Đình Phú Lợi 7/5 THCS Đồng Đen Bình Chánh Nhì Mùa xuân yêu thương trên miền núi
15 Châu Thanh Vân 9/3 THCS Hồ Văn Long Bình Tân Nhì Việt Nam trong mùa Covid-19

16 Nguyễn Ngọc Hoài Thương 8/5 THCS An Thới Đông Cần Giờ Nhì Em yêu lá phổi xanh Cần Giờ

17 Nguyễn Trần Phương Uyên 8A1 THCS Tân Thạnh Tây Củ Chi Nhì Gia đình vào mùa thu hoạch dưa hấu
18 Ngô Thanh Ngân 6A6 THCS Tân Tiến Củ Chi Nhì Làng bánh tráng yêu thương
19 Hồng Lê Minh Uyên 7/5 THCS Nguyễn Văn Trỗi Gò Vấp Nhì Bệnh nhân 91 - Phi công người Anh
20 Phạm Vân Anh 6/1 THCS Tân Sơn Gò Vấp Nhì Bộ đội giúp dân vượt lũ lụt
21 Phạm Quỳnh Minh Thư 9/9 THCS Tân Xuân Hóc Môn Nhì Em yêu sắc màu Tây Bắc
22 Phan Nguyễn Gia Khanh 7/1 THCS Tôn Thất Tùng Tân Phú Nhì Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19
23 Võ Trúc Vân Quỳnh 8/12 THCS Lê Quý Đôn 3 Ba ATM gạo yêu thương
24 Tăng Mỹ Lộc 8/1 THCS Đoàn Kết 6 Ba Rừng xanh còn đâu
25 Võ Ngọc Thùy Trang 6TC8 THCS Nguyễn Hữu Thọ 7 Ba Yêu thương
26 Tăng Trí An 8A4 THCS Nguyễn Văn Phú 11 Ba Những chiến binh yêu thương

27 Hồ Gia Linh 7/2 THCS Hưng Long Bình Chánh Ba Bác sĩ chống dịch Covid-19
28 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 8/10 THCS Vĩnh Lộc B Bình Chánh Ba Vựa chuối quê em
29 Vũ Thị Mai Anh 9/5 THCS Huỳnh Văn Nghệ Bình Tân Ba Cả nước đồng lòng hướng về miền Tây - giải cứu hạn mặn

30 Lý Đạt Thắng 7/15 THCS Lý Thường Kiệt Bình Tân Ba Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình

31 Nguyễn Lâm Hoàng Ngân 8/7 THCS Nguyễn Trãi Bình Tân Ba Ba chị em
32 Đặng Nguyễn Hoàng Dung 7/1 THCS Tân Tạo Bình Tân Ba Mẹ con
33 Lương Nguyễn Hoàng Linh 8/2 THCS Nguyễn Văn Bé Bình Thạnh Ba Anh hùng mùa Covid-19
34 Nguyễn Ngọc Nhi 7A4 THCS Bình Khánh Cần Giờ Ba Làng muối yêu thương
35 Dương Tạ Linh Đan 7/5 THCS Cần Thạnh Cần Giờ Ba Em yêu lễ hội truyền thống Ngư Ông - Cần Giờ
36 Lại Nguyễn Nhân Duyên 6A2 THCS Tam Thôn Hiệp Cần Giờ Ba Cây cầu Bình Khánh tương lai - kết nối yêu thương

37 Lê Ngọc Trâm 8A1 THCS An Phú Củ Chi Ba Tình yêu dành cho thiên nhiên

38 Hồ Nguyễn Giáng Sinh 6A9 THCS Phú Hòa Đông Củ Chi Ba Em yêu làng chài phơi cá
39 Trần Nguyễn Quỳnh Dao 8A1 THCS Tân Thạnh Tây Củ Chi Ba Nông trại bò sữa của gia đình
40 Trần Nguyễn Minh Thư 8A1 THCS Tân Thạnh Tây Củ Chi Ba Cùng nhau thu hoạch cà rốt
41 Nguyễn Thảo My 6A2 THCS Tân Tiến Củ Chi Ba Phơi bánh tráng là đề tài em yêu

42 Nguyễn Lê Gia Hân 9/5 THCS Phạm Văn Chiêu Gò Vấp Ba Yêu sao đờn ca tài tử Nam Bộ quê em



STT Họ và tên Lớp Trường Quận Giải Tên tác phẩm
43 Nguyễn Xuân Nhi 6A1 THCS Nguyễn An Khương Hóc Môn Ba Yêu lắm làng nghề bánh tráng quê em
44 Nguyễn Lê Bảo Vy 7/7 THCS Trưng Mỹ Tây 1 Hóc Môn Ba Một mùa Trung thu tươi đẹp của em
45 Nguyễn Gia Bảo 7/1 THCS Quang Trung Tân Bình Ba Ông già chạy xích lô cứu cháu bé bị xỉu giữa đường

46 Đoàn Ngọc Minh Thư 6A15 THCS Lê Lợi Tân Phú Ba Cùng nhau giúp đỡ, chia sẻ với những người dân vùng hạn mặn Tiền Giang

47 Lợi Quang Long 8/2 THCS Linh Trung Thủ Đức Ba Bữa ăn hạnh phúc
48 Nguyễn Ngọc Khánh An 8A12 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Khuyến khích Bệnh nhân phi công người Anh
49 Trần Quỳnh Anh 9/3 THCS Colette 3 Khuyến khích Sẻ chia yêu thương
50 Nguyễn Thị Nam Phương 9/1 THCS Lê Quý Đôn 3 Khuyến khích Lụa yêu thương
51 Tạ Mỹ Linh 8/8 THCS Bình Tây 6 Khuyến khích Dạy chữ cho trẻ em cùng con

52 Hà Nguyễn Trà My 7/1 THCS Hoàng Lê Kha 6 Khuyến khích Dù bạn là ai, bác sĩ Việt Nam vẫn dang tay cứu chữa

53 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 6/10 THCS Nguyễn Văn Luông 6 Khuyến khích Việt Nam nghĩa tình mùa Covid-19
54 Nguyễn Hà Yến Nhi 7/4 THCS Dương Bá Trạc 8 Khuyến khích Xin chào yêu thương!
55 Trần Ngọc Khánh Ngân 8A4 THCS Phan Đăng Lưu 8 Khuyến khích Cho đi một ít, yêu thương nhiều hơn
56 Trần Huỳnh Anh Thư 9/3 THCS Sương Nguyệt Anh 8 Khuyến khích Yêu thương mùa Covid-19
57 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 8A1 THCS Trần Danh Ninh 8 Khuyến khích Che chở
58 Vương Cát Tường 8A3 THCS Đặng Tấn Tài 9 Khuyến khích Chúng em yêu hải đảo
59 Hoàng Thị Thu Hiền 6/2 THCS Đặng Tấn Tài 9 Khuyến khích Hãy bảo vệ đại dương
60 Lý Thị Ngọc Hồng 8/3 THCS Phong Phú Bình Chánh Khuyến khích Mẹ và con
61 Phan Hải Vân 6/5 THCS Vĩnh Lộc B Bình Chánh Khuyến khích Em yêu làng bánh tráng quê em

62 Khâu Kim Ngọc 9/6 THCS Huỳnh Văn Nghệ Bình Tân Khuyến khích Em yêu bác sĩ, sẵn sàng chữa bệnh cho thế giới

63 Hồ Gia Hân 8/1 THCS Tân Tạo Bình Tân Khuyến khích Mèo mẹ cho mèo con sữa
64 Trần Thị Kim Oanh 6/3 THCS Tân Tạo Bình Tân Khuyến khích Bà tập cháu chạy xe đạp
65 Nguyễn Hải Yến 6/1 THCS Bình Lợi Trung Bình Thạnh Khuyến khích Chung tay bảo vệ các bệnh nhân

66 Võ Nguyễn Bích Ngân 8/1 THCS Bình Quới Tây Bình Thạnh Khuyến khích Giúp đỡ bạn bè
67 Trần Minh Tú 9/8 THCS Hà Huy Tập Bình Thạnh Khuyến khích Những người anh hùng trong tuyến đầu phòng dịch

68 Trần Thanh Bảo Ngọc 6/4 Wellspring Saigon Bình Thạnh Khuyến khích Trao đi yêu thương
69 Ngô Ngọc Thùy Dương 8/5 THCS An Thới Đông Cần Giờ Khuyến khích Đảo khỉ Cần Giờ yêu thương
70 Trần Nguyễn Lan Chi 6/5 THCS Cần Thạnh Cần Giờ Khuyến khích Em yêu làng nghề quê em
71 Trần Gia Huy 8/1 THCS Cần Thạnh Cần Giờ Khuyến khích Gia đình em đi tham quan Rừng Sác
72 Lý Hải Đăng 7A2 THCS Tân Thạnh Tây Củ Chi Khuyến khích Gia đình em thu hoạch rau
73 Lê Phạm Phương Duy 6A1 THCS Tân Thạnh Tây Củ Chi Khuyến khích Gia đình em cùng làm gốm
74 Nguyễn Đặng Bình Minh 8A1 THCS Tân Thạnh Tây Củ Chi Khuyến khích Các chú lính cứu hỏa dũng cảm
75 Lê Phan Anh Tuấn 7A2 THCS Hiệp Phước Nhà Bè Khuyến khích Cây gạo tình thương
76 Nguyễn Hoàng Nhật Quân 7A8 THCS Lê Văn Hưu Nhà Bè Khuyến khích Khẩu trang yêu thương
77 Trâu Gia Kỳ 7 Quốc tế TIS Phú Nhuận Khuyến khích Tình thương của thiên sứ cho con người

78 Trần Diễm Thùy 6/2 THCS Lê Văn Việt Thủ Đức Khuyến khích Bà của em

TRANH GIẤY - BẢNG D



STT Họ và tên Lớp Trường Quận Giải Tên tác phẩm
STT Họ và tên Lớp Trường Quận Giải Tên tác phẩm

1 Đặng Vũ Nhật Khiêm 11B7 THPT Phan Đăng Lưu Bình Thạnh Nhất Yêu thương động vật biển
2 Lai Ngọc Trâm Anh 10TĐ THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Nhì Động vật cần được yêu thương
3 Kiều Đoàn Kim Nhung 10A1 THPT Lê Quý Đôn 3 Nhì Anh hùng thầm lặng
4 Phạm Minh Quyên 10A6 THPT Lê Quý Đôn 3 Ba Giữ gìn, phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa làng vùng Việt Nam

5 Hà Thị Quỳnh Trang 11B5 THPT Phan Đăng Lưu Bình Thạnh Ba Yêu thương
6 Thái Phúc Bảo Ngân 10A2 THCS-THPT Việt Anh Phú Nhuận Ba Chung tay chống dịch, lan tỏa yêu thương

7 Lê Vũ Uyên Vy 12D5 THPT Lê Quý Đôn 3 Khuyến khích Thương mẹ
8 Nguyễn Trung Thành 10C11 THPT Nhân Việt Hóc Môn Khuyến khích Trái tim yêu thương dân tộc
9 Thái Thanh Tân 11B3 THPT Nhân Việt Hóc Môn Khuyến khích Yêu thương - Bé Hải An

STT Họ và tên Lớp Trường Quận Giải Tên tác phẩm
1 Trần Đặng Như Ngọc 1A Chuyên biệt Tương Lai 3 Nhất Em rửa tay sạch phòng chống dịch Covid-19

2 Huỳnh Thị Phụng 1C-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ Nhất Em cho gà ăn
3 Trần Khắc Lãm 1A-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ Nhất Phơi cá khô
4 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 3K Hy Vọng 6 Nhì Vườn nhà em
5 Phạm Nguyễn Gia Bảo 1A-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ Nhì Đem Tết ra nhà giàn DK1
6 Trần Minh Đức 1B-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ Nhì Tuần tra trên biển
7 Phạm Thanh Vũ 1C-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ Nhì Chiều trên đê
8 Nguyễn Thị Kim Nguyên 1A-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ Nhì Chúng em chung tay bảo vệ môi trường

9 Đặng Lê Thành Vinh 1C-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ Nhì Ao cá nhà em
10 Từ Ngọc Quyên 1B Hy Vọng 8 Ba Thăm các chú hải quân
11 Lâm Bảo Ngân 2A Hy Vọng 8 Ba Ngày chủ nhật của chúng em
12 Phạm Thị Thanh Trọng 1B-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ Ba Chúng em tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

13 Nguyễn Hoàng Ngọc Long 2-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ Ba Ra khơi thả câu
14 Đỗ Quốc Minh 1B-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ Ba Ngày chủ nhật của em
15 Nguyễn Thị Trâm Hoa 2-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ Ba Chợ hoa trên sông
16 Đoàn Nhật Quang 1B-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ Ba Các chú bộ đội tập bắn súng
17 Nguyễn Ngọc Sang 1-KT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ Ba Lễ hội Nghing Ông Cần Giờ quê em
18 Phạm Mai Như Ý 1C-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ Ba Gia đình em
19 Trần Gia Hân 1A-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ Ba Nghề làm muối
20 Phạm Nguyễn Gia Bảo 1A-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ Ba Thầy trò đội tuyển bóng đá Việt Nam mừng chiến thắng tại SEA Games 30

21 Nguyễn Quốc Anh 2 Chuyên biệt Bình Minh Tân Phú Ba
22 Nguyễn Lý Minh Anh Sơn Ca Chuyên biệt Tương Lai 3 Khuyến khích Giữ vệ sinh mỗi ngày. Em phòng chống dịch vi rút Cô-rô-na

23 Nguyễn Hoàng Anh 1B Chuyên biệt Tương Lai 3 Khuyến khích Chống dịch Covid-19 "Ở nhà là yêu nước"

24 Hoàng Lập 1B Chuyên biệt Tương Lai 3 Khuyến khích Nguồn nước nghĩa tình
25 Nguyễn Khoa Anh Tài 1A Chuyên biệt 1 Tháng 6 4 Khuyến khích Nhà của em

TRANH GIẤY - CHUYÊN BIỆT



STT Họ và tên Lớp Trường Quận Giải Tên tác phẩm
26 Dương Gia Mỹ 1A Chuyên biệt 1 Tháng 6 4 Khuyến khích Bé nhảy dây
27 Trần Thị Tuyết Mai 1B Chuyên biệt 1 Tháng 6 4 Khuyến khích Bé đi chơi biển
28 Phạm Trần Thảo Quyên Hy Vọng 6 Khuyến khích Cùng chơi công viên
29 Lưu Minh Sang 5 Hy Vọng 8 Khuyến khích Quê hương em
30 Lục Minh Châu Lá Hy Vọng 8 Khuyến khích Bảo vệ biển Việt Nam
31 Lục Tuyết Mai 1B-KT Chuyên biệt Bình Tân Bình Tân Khuyến khích Phong cảnh quê hương

32 Nguyễn Phan Minh Phát Mầm
Nuôi dạy Trẻ em Khuyết tật Củ 
Chi

Củ Chi Khuyến khích Biển đảo quê hương Việt Nam

33 Nguyễn Thị Trà My 1A-1
Nuôi dạy Trẻ em Khuyết tật Củ 
Chi

Củ Chi Khuyến khích Cảnh đẹp quê em

34 Đỗ Phương Nhi 1A-1
Nuôi dạy Trẻ em Khuyết tật Củ 
Chi

Củ Chi Khuyến khích Phòng chống Covid-19

35 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Mầm
Nuôi dạy Trẻ em Khuyết tật Củ 
Chi

Củ Chi Khuyến khích Ngôi nhà yêu thương

36 Phan Tuấn Anh Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin Phú Nhuận Khuyến khích Quê hương yên bình
37 Nguyễn Trúc Anh Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin Phú Nhuận Khuyến khích Mái trường mến yêu
38 Hoàng Lê Đăng Khôi 1B3 Chuyên biệt Bình Minh Tân Phú Khuyến khích

STT Họ và tên Lớp Trường Quận Giải Tên tác phẩm
Phạm Trần Anh Khoa 5/4 TH Lê Quý Đôn Bình Tân
Lê Nguyễn Hương Trà 5/4 TH Lê Quý Đôn Bình Tân
Đặng Nguyễn Đăng Khôi 5/4 TH Lê Quý Đôn Bình Tân
Dương Ngọc Bảo Long 5N TH Nguyễn Thái Sơn 3
Nguyễn Thảo Phương 5N TH Nguyễn Thái Sơn 3
Hồ Phương Minh 5N TH Nguyễn Thái Sơn 3
Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh 4/2 TH Huỳnh Văn Bánh Bình Chánh
Hoàng Nguyễn Phương Thảo 4/2 TH Huỳnh Văn Bánh Bình Chánh
Nguyễn Lê Tố Anh 4/2 TH Huỳnh Văn Bánh Bình Chánh
Dương Hoàng Minh Trí 5/1 TH An Lạc 1 Bình Tân
Cao Đặng Hùng 5/11 TH An Lạc 1 Bình Tân
Phạm Kim Quốc Anh 5/2 TH An Lạc 1 Bình Tân
Đỗ An Nghi 5 TH Anh-Việt-Mỹ 4
Nguyễn Ngọc Thanh Vy 5 TH Anh-Việt-Mỹ 4
Nguyễn Tạ Xuân Vy 5 TH Anh-Việt-Mỹ 4
Lê Ly Ân Hy 4 TH Anh-Việt-Mỹ 4

Bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân nhiễm Covid-

4 Nhì Nước đã về với người dân hạn mặn miền Tây

5 Ba Em đến thăm làng gốm

2 Nhì Chung sức - đoàn kết Việt Nam

3 Nhì Giai điệu dân ca

TRANH TẬP THỂ - BẢNG B

1 Nhất Làm bánh mì thanh long



STT Họ và tên Lớp Trường Quận Giải Tên tác phẩm
Lê Hiển Yên 4 TH Anh-Việt-Mỹ 4
Nguyễn Hoàng Phương Nhi 4 TH Anh-Việt-Mỹ 4
Nguyễn Trường An 5/1 TH Đinh Bộ Lĩnh 7
Nguyễn Trường Ân 5/1 TH Đinh Bộ Lĩnh 7
Bùi Trúc Giang 5/1 TH Đinh Bộ Lĩnh 7
Vũ Vi Cầm 5/1 TH Nguyễn Thị Nuôi Hóc Môn
Lưu Thúy Hoàng 5/6 TH Nguyễn Thị Nuôi Hóc Môn
Đoàn Phạm Nhật Vi 4/2 TH Nguyễn Thị Nuôi Hóc Môn
Nguyễn Ngọc Lê Hân 2/3 TH Trần Thị Ngọc Hân Nhà Bè
Trần Quốc Bảo Châu 2/3 TH Trần Thị Ngọc Hân Nhà Bè
Đỗ Hoàng Ngọc Mai 2/3 TH Trần Thị Ngọc Hân Nhà Bè

Nguyễn Đỗ Tường Anh 4/3 TH Chi Lăng Tân Bình

Nguyễn Hoài Trúc Vy 4/3 TH Chi Lăng Tân Bình

Trần Nguyễn Quỳnh Như 4/3 TH Chi Lăng Tân Bình

Nguyễn Ngọc Minh Châu 5L TH Nguyễn Thái Sơn 3

Lê Trần Hồng Anh 5L TH Nguyễn Thái Sơn 3

Nguyễn Vi Lâm 5L TH Nguyễn Thái Sơn 3

Bùi Thị Tuyết Nhi 5/1 TH Lê Minh Xuân 3 Bình Chánh

Hoàng Diệu Linh 5/1 TH Lê Minh Xuân 3 Bình Chánh

Đặng Huỳnh Uyển Xuân 5/1 TH Lê Minh Xuân 3 Bình Chánh

Trần Nguyễn Đông Hằng 5/1 TH Phạm Văn Hai Bình Chánh

Đông Trần Huệ Mẫn 5/4 TH Phạm Văn Hai Bình Chánh

Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 5/3 TH Phạm Văn Hai Bình Chánh

Trương Nguyễn Phương Thùy 4/8 TH Trần Quốc Toản Bình Chánh

Bùi Huỳnh Anh Thư 4/8 TH Trần Quốc Toản Bình Chánh

Nguyễn Ngọc Hương Trà 4/8 TH Trần Quốc Toản Bình Chánh

Đỗ Nguyễn Thanh Trúc 5 TH Vĩnh Lộc B Bình Chánh

Huỳnh Dương Thu Phương 5 TH Vĩnh Lộc B Bình Chánh

Võ Hồng Hạnh 5 TH Vĩnh Lộc B Bình Chánh

14 Khuyến khích Nghề làm bánh tráng quê em

15 Khuyến khích Đêm giao thừa của cô lao công

12 Khuyến khích Nghề mía quê em

13 Khuyến khích Chúng em cùng vui trung thu

10 Ba Vụ mùa bội thu

11 Khuyến khích

8 Ba Mùa thu hoạch trầu

9 Ba Ký ức tuổi thơ

6 Ba
Bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân nhiễm Covid-
19

7 Ba Nghề hái chè quê em



STT Họ và tên Lớp Trường Quận Giải Tên tác phẩm
Bùi Thảo Hiền 5/3 TH Trần Quang Vinh Bình Thạnh

Nguyễn Vân Anh 5/2 TH Trần Quang Vinh Bình Thạnh

Bùi Lê Bá Hoàng Lành 4/3 TH Trần Quang Vinh Bình Thạnh

Danh Trần Mỹ Đình 4/1 TH Cần Thạnh 2 Cần Giờ

Triệu Hồng Nguyên 4/1 TH Cần Thạnh 2 Cần Giờ

Bùi Việt Thành 4/1 TH Cần Thạnh 2 Cần Giờ

Võ Ngọc Hoài Đan 2/2 TH Bành Văn Trân Tân Bình

Đỗ Hồng Tâm Như 2/1 TH Bành Văn Trân Tân Bình

Đỗ Hoàng Hạ Uyên 4/8 TH Bành Văn Trân Tân Bình

Vũ Ngọc Quỳnh Như 5/12 TH Bành Văn Trân Tân Bình

Trương Diệu Hiền 3/7 TH Bành Văn Trân Tân Bình

Đặng Minh Phương 3/1 TH Bành Văn Trân Tân Bình
Lê Hữu Minh Nhật 3/7 TH Trần Quốc Toản Tân Bình
Nguyễn Hoàng Hải 3/6 TH Trần Quốc Toản Tân Bình
Nguyễn Thiện Kim 5/3 TH Trần Quốc Toản Tân Bình

STT Họ và tên Lớp Trường Quận Giải Tên tác phẩm
Phạm Kiến Quốc 8A1 THCS Bình Khánh Cần Giờ
Lê Trần Thảo Linh 7A1 THCS Bình Khánh Cần Giờ
Trần Nguyễn Chí Thiện 7A1 THCS Bình Khánh Cần Giờ
Phan Ngọc Anh Đào 7/2 THCS Lê Quý Đôn 3
Nguyễn Phạm Mai Thư 7/2 THCS Lê Quý Đôn 3
Trương Đình Nhật Quang 7/2 THCS Lê Quý Đôn 3
Hoàng Trúc Linh 8/1 THCS Nguyễn Trãi Bình Tân
Mai Hồng Nhung 8/1 THCS Nguyễn Trãi Bình Tân
Nguyễn Thị Ngọc Khánh 8/1 THCS Nguyễn Trãi Bình Tân
Trần Đức Phú 9 THCS Phan Bội Châu Tân Phú
Nguyễn Uyên Đan 9 THCS Phan Bội Châu Tân Phú
Nguyễn Trịnh Khánh Như 9 THCS Phan Bội Châu Tân Phú
Vũ Ngọc Minh An 7/8 THCS Lê Quý Đôn 3
Nguyễn Hoàng Ánh Minh 7/8 THCS Lê Quý Đôn 3
Đoàn Thị Anh Thư 7/3 THCS Tân Túc Bình Chánh
Phan Ngọc Yến 7/3 THCS Tân Túc Bình Chánh
Bùi Ngọc Mai 7/3 THCS Tân Túc Bình Chánh
Nguyễn Lê Bảo Thy 7/2 THCS Nguyễn Trãi Gò Vấp

6 Ba Múa sạp

4 Nhì Hát bội quê em

5 Ba Niềm vui của trẻ em vùng cao

2 Nhì Múa rối nước

3 Nhì Đêm trăng tìm trâu

20 Khuyến khích Chung tay

TRANH TẬP THỂ - BẢNG C

1 Nhất Làm muối thời Covid

18 Khuyến khích Quê em mùa nước nhiễm mặn

19 Khuyến khích Gia đình em mùa gặt

16 Khuyến khích Mùa hè của em

17 Khuyến khích Xem thả hoa đăng



STT Họ và tên Lớp Trường Quận Giải Tên tác phẩm
Tô Hoài Phương 6/4 THCS Nguyễn Trãi Gò Vấp
Nguyễn Trần Mai Khanh 6/1 THCS Nguyễn Trãi Gò Vấp
Trần Nhựt Tấn 6/15 THCS Tân Xuân Hóc Môn
Lê Phan Khánh Chi 6/15 THCS Tân Xuân Hóc Môn
Bùi Thị Hiền My 6/15 THCS Tân Xuân Hóc Môn
Nguyễn Phúc Tôn Nữ Trâm Anh 7A8 THCS Lê Văn Hưu Nhà Bè
Phạm Thị Thu Hà 7A8 THCS Lê Văn Hưu Nhà Bè
Phan Ngọc Thanh Ngân 7A8 THCS Lê Văn Hưu Nhà Bè
Phan Trần Thảo Nguyên THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1
Nguyễn Thành Long THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1
Nguyễn Ngọc Thủy Tiên THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1
Hoàng Nguyễn Phương Nhi THCS Thạnh Mỹ Lợi 2
Nguyễn Phạm Quỳnh Như THCS Thạnh Mỹ Lợi 2
Đặng Thảo Vy 7/11 THCS Lê Quý Đôn 3
Phạm Thanh Giang 7/11 THCS Lê Quý Đôn 3
Nguyễn Phương Anh 7/11 THCS Lê Quý Đôn 3
Võ Ngọc Hạnh 9/5 THCS Hưng Long Bình Chánh
Lê Nguyễn Phương Nhi 9/5 THCS Hưng Long Bình Chánh
Nguyễn Ngọc Huyền Trân 9/8 THCS Hưng Long Bình Chánh
Huỳnh Phạm Hoàng Yến 9/1 THCS Phạm Văn Hai Bình Chánh
Trần Minh Thư 9/1 THCS Phạm Văn Hai Bình Chánh
Trần Kim Anh 9/1 THCS Phạm Văn Hai Bình Chánh
Hương Đạt Huy 9/1 THCS Bình Trị Đông Bình Tân
Từ Trác Khang 9/1 THCS Bình Trị Đông Bình Tân
Lê Phú Quý 9/1 THCS Bình Trị Đông Bình Tân
Nguyễn Ngọc Liên Chi THCS Cần Thạnh Cần Giờ
Lê Võ Linh Thuận THCS Cần Thạnh Cần Giờ
Nguyễn Thị Thanh Bình THCS Cần Thạnh Cần Giờ
Lê Ánh Ngọc 8 THCS An Nhơn Tây Củ Chi
Đinh Thị Hồng Lam 8 THCS An Nhơn Tây Củ Chi
Lê Yến Nhi 8 THCS An Nhơn Tây Củ Chi
Tô Ngọc Châu 9/9 THCS Tân Xuân Hóc Môn
Phạm Quỳnh Minh Thư 9/9 THCS Tân Xuân Hóc Môn
Huỳnh Thị Ngọc Anh Thư 9/3 THCS Tân Xuân Hóc Môn

18 Khuyến khích Hãy bảo vệ ngôi nhà muôn thú

16 Khuyến khích Trung thu quê em

17 Khuyến khích Quốc hoa và thiếu nhi

14 Khuyến khích Bắt cá

15 Khuyến khích Lụa tơ tằm Hà Đông

12 Khuyến khích Đan lưới ra khơi

13 Khuyến khích Thu hoạch nho

10 Khuyến khích Trẻ em làng chài

11 Khuyến khích

8 Ba Cùng chung tay phòng chống Covid-19

9 Ba Bác Hồ đọc sách cùng thiếu nhi

7 Ba Giải cứu dưa hấu 



STT Họ và tên Lớp Trường Quận Giải Tên tác phẩm
Đàm Phương Anh THCS Lê Văn Hưu Nhà Bè
Nguyễn Huỳnh Minh Tú THCS Lê Văn Hưu Nhà Bè
Đỗ Hoàng Bách THCS Lê Văn Hưu Nhà Bè
Võ Nguyễn Khải Hoàn 6 THCS Phan Bội Châu Tân Phú
Nguyễn Tuyết Ngân 6 THCS Phan Bội Châu Tân Phú
Võ Gia Khang 6 THCS Phan Bội Châu Tân Phú

STT Họ và tên Lớp Trường Quận Giải Tên tác phẩm
Lê Huỳnh Như Ý 2-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ
Đặng Ngọc Yến 2-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ
Nguyễn Hoàng Ngọc Long 2-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ
Đặng Lê Thành Minh 1C-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ
Lê Nguyễn 1C-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ
Lê Minh Tài 1C-CPTTT Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ

Tổng cộng danh sách này có: 292 giải và 374 học sinh đạt giải ở các thể loại 

   Nơi nhận:                                                                                                                                                 

- BGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);                                                              

- BGĐ Sở Văn hoá và Thể thao (để báo cáo);

- Phòng Giáo dục và Đào tạo Q,H;

- Trung tâm Văn hóa Quận, Huyện;  

- Lưu.                                                                                                       

2 Ba Chọi gà

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hiếu

(Đã ký)

20 Khuyến khích Góc phố Sài Gòn

TRANH TẬP THỂ - CHUYÊN BIỆT

1 Nhì Cần Giờ ngày mới

19 Khuyến khích
Bảo vệ trẻ em, người già trong công cuộc 
chống dịch Corona


